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TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN BA TƠ                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG NGÃI                                                         

       

Bản án số: 02/2020/DS-ST  

Ngày: 09-9-2020    

V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất  

và tiền cước vận chuyển gỗ keo trên đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Ngoan.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đinh Xuân Hậu; 

2. Ông Đinh Um. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Công Bình- Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tham 

gia phiên tòa: Ông Đinh Văn Ngãi-Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi, xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án thụ lý số 05/2020/TLST- DS 

ngày 04 tháng 5 năm 2020, về  “Tranh chấp quyền sử dụng đất và tiền cước vận 

chuyển gỗ keo trên đất”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

05/2020/QĐXXST- DS ngày 21 tháng 8 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Phan Xuân V, sinh năm 1963, bà Huỳnh Thị H, sinh 

năm 1967; cùng địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (Có 

mặt). 

2. Bị đơn: Chị Phạm Thị B, sinh năm 1988; anh Phạm Văn M, sinh năm 

1988; cùng địa chỉ: Thôn M, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (Có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Phạm Thị B: Ông Nguyễn 

Chí K- Trợ giúp viên pháp lý Thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Quảng Ngãi; địa chỉ trụ sở làm việc: Số 108, đường P, thành phố Q, tỉnh Quảng 
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Ngãi (Có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên nguyên 

đơn: chị Phan Thị Thanh T, sinh năm 1989; anh Phan Xuân B, sinh năm 1991; 

chị Phan Thị Thủy C, sinh năm 1994; cùng trú tại: Tổ dân phố T, thị trấn B, 

huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện hợp pháp của chị Phan Thị Thanh T, anh Phan Xuân B, chị 

Phan Thị Thủy C: Ông Phan Xuân V, sinh năm 1963, địa chỉ: Tổ dân phố T, thị 

trấn B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi- là người đại diện theo ủy quyền của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Các văn bản ủy quyền cùng ngày 15 tháng 7 năm 

2020).  

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên bị đơn: 

Anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1991, chị Phạm Thị C, sinh năm 1991, cùng trú tại: 

Thôn T, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; chị Phạm Thị B, sinh năm 1993, anh 

Phạm Văn K, sinh năm 1995, cùng trú tại: Thôn L, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Người đại diện hợp pháp của anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm 

Thị B, anh Phạm Văn K: Chị Phạm Thị B, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn M, xã 

B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi - là người đại diện theo ủy quyền của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Các văn bản ủy quyền cùng ngày 15 tháng 7 năm 

2020) (Có mặt).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Phạm Văn Đ, chị Phạm 

Thị C: Bà Phạm Thị Hà C- Trợ giúp viên pháp lý Thuộc trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ trụ sở làm việc: Số 108, đường P, thành 

phố Q, tỉnh Quảng Ngãi (Có đơn xin vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Phạm Thị B, anh Phạm 

Văn K: Ông Hà Thanh Đ- Trợ giúp viên pháp lý Thuộc trung tâm trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ trụ sở làm việc: Số 108, đường P, thành 

phố Q, tỉnh Quảng Ngãi (Có mặt). 

5. Người làm chứng: 

- Anh Phạm Văn B; Chị Phạm Thị E; Chị Phạm Thị H; Anh Phạm Văn I; 

Anh Phạm Văn L; Chị Phạm Thị N; Chị Phạm Thị P; Anh Phạm Văn R; Anh 

Phạm Văn S; Anh Phạm Văn T; Chị Phạm Thị T; Chị Phạm Thị T; Cùng địa 

chỉ: Thôn M, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. ( Tất cả đều vắng mặt không lý 

do). 

- Anh Phạm Văn G; Địa chỉ: Thôn M, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. (Có 

mặt). 
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6. Người phiên dịch: Ông Phạm Văn C- Cán bộ Ủy ban nhân dân xã B, 

huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (phiên dịch tiếng Hre) (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

* Tại đơn khởi kiện ghi ngày 09/3/2020, trong quá trình tố tụng, tại phiên 

tòa nguyên đơn ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H trình bày: 

Vào năm 2003, ông V, bà H khai hoang diện tích đất khoảng hơn 41.000m
2
 

tại thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện trạng trên đất lúc khai hoang 

là cây hoang dại, chưa có ai canh tác sử dụng. Sau khi khai hoang ông V, bà H 

trồng cây keo, quá trình sử dụng ổn định liên tục không có ai tranh chấp. Đến 

năm 2008 ông V, bà H được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số sổ phát hành AP 592498, thửa đất số 153, tờ bản đồ 

số 10, diện tích 41.115m
2
, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đến năm 2014, sau khi ông V, bà H khai thác cây keo xong, chuẩn bị trồng lại 

lứa keo mới thì chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm 

Thị C, anh Phạm Văn K, chị Phạm Thị B lên chiếm diện tích đất 3.984m
2
 và 

trồng cây keo. Tuy nhiên, do trời nắng hạn cây keo chết gần hết nên ông V, bà H 

đã trồng lại cây keo trên diện tích đất 3.984m
2
 và liên tục chăm sóc. Đến tháng 

01/2020, trong lúc ông V, bà H đang lo đám cưới cho con tại tổ dân phố T, thị 

trấn B, huyện B thì chị B, anh M, anh Đ, chị C, anh K, chị B tự ý khai thác cây 

keo trên diện tích đất 3.984m
2
 thuộc thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10 mà hộ gia 

đình ông V, bà H đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi phát 

hiện sự việc ông V, bà H đã báo chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm huyện 

Ba Tơ ngăn chặn. Để tránh gỗ keo bị hư hỏng hai bên thống nhất cho xe chở gỗ 

keo vào Công ty TNHH Một thành viên KDTM Thành Tâm cân và giao toàn bộ 

05 phiếu cân gỗ keo cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi tạm 

giữ. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền của 

05 phiếu cân gỗ keo được số tiền 39.400.000đ. Theo yêu cầu của Tòa án, UBND 

xã B đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba 

Tơ để Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ giải quyết theo quy định. 

Nay ông V, bà H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, anh Phạm Văn K, chị Phạm 

Thị B phải trả lại cho ông V, bà H diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ 

bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đối với số tiền 39.400.000đ xét thấy các bên đều có công trong việc trồng, 

chăm sóc, để giảm căng thẳng giữa hai bên, cũng như xét hoàn cảnh của chị B, 

anh M, anh Đ, chị C, anh K, chị B khó khăn về kinh tế. Đồng thời, ông V, bà H 
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muốn canh tác, sử dụng đất ổn định nên ông V, bà H đồng ý để chị B, anh M, 

anh Đ, chị C, anh K, chị B nhận số tiền 39.400.000đ. Tuy nhiên, ông V, bà H 

yêu cầu chị B, anh M, anh Đ, chị C, anh K, chị B phải trả lại cho ông V, bà H số 

tiền 1.750.000đ mà ông V, bà H đã trả cước vận chuyển gỗ keo trước đó.  

Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ ông V, bà H đề nghị Tòa án giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

Ngoài ra ông V, bà H không có yêu cầu gì khác. 

* Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn M trình bày:  

Nguyên nguồn gốc diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 

10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi mà các bên đang tranh 

chấp là do ông, bà của chị B khai hoang vào năm nào thì chị B không biết và 

cũng không nhớ cụ thể ông, bà là ai. Đến năm 2014, chị B nghe ông Phạm Văn 

L (cha ruột chị B) nói diện tích đất nêu trên là của ông, bà nên chị B, cùng các 

em Phạm Văn Đ, Phạm Thị C, Phạm Thị B, Phạm Văn K chiếm lại diện tích đất 

3.984m
2
 của ông V, bà H để trồng 5.000 cây keo. Đến tháng 01/2020, chị B, anh 

M, anh Đ, chị C, chị B, anh K khai thác cây keo trên diện tích đất 3.984m
2
 thuộc 

thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10 thì cơ quan chức năng đến ngăn chặn và dẫn 

đến tranh chấp giữa các bên cho đến nay. 

  Chị B, anh M không đồng ý trả lại diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 

153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi cho ông 

V, bà H với lý do đất đó là của ông, bà của mình khai hoang trước đây. 

 Đối với số tiền 39.400.000đ chị B, anh M đề nghị Tòa án giao cho chị B, 

anh M, anh Đ, chị C, anh K, chị B quản lý, sử dụng. Chị B, anh M đồng ý trả lại 

tiền cước vận chuyển gỗ keo cho ông V, bà H số tiền 1.750.000đ. 

Đối với số tiền chi phí cho việc xem xét, thẩm định tại chỗ đề nghị Tòa án 

giải quyết theo quy định của pháp luật.  

* Quá trình giải quyết vụ án các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K trình bày:  

Quan hệ giữa anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn K với chị Phạm Thị B là anh, em ruột với nhau. Nguyên nguồn gốc 

diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, 

huyện B, tỉnh Quảng Ngãi mà các bên đang tranh chấp là do ông, bà của anh 

Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K khai hoang 

(thời gian khai hoang và ông, bà là ai thì anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị 

Phạm Thị B, anh Phạm Văn K không biết). Sau đó, nghe cha mình là ông Phạm 
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Văn L nói diện tích đất nêu trên là của ông, bà để lại nên đến năm 2014 khi ông 

V, bà H vừa khai thác keo xong chuẩn bị trồng lại vụ keo mới thì các anh, chị 

cùng với chị B cùng nhau chiếm lại diện tích đất 3.984m
2
 của ông V, bà H để 

trồng cây keo. Đến tháng 01/2020, chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, anh K 

khai thác cây keo trên diện tích đất 3.984m
2
 thuộc thửa đất số 153, tờ bản đồ số 

10 thì cơ quan chức năng đến ngăn chặn và dẫn đến tranh chấp giữa các bên cho 

đến nay. 

  Anh Đ, chị C, anh K, chị B không đồng ý trả lại diện tích đất 3.984m
2
 tại 

thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Ngãi cho ông V, bà H với lý do đất đó là của ông, bà của mình khai hoang trước 

đây. 

 Đối với số tiền 39.400.000đ anh Đ, chị C, anh K, chị B đề nghị Tòa án 

giao cho chị B, anh M, anh Đ, chị C, anh K, chị B quản lý, sử dụng. Anh Đ, chị 

C, anh K, chị B đồng ý trả lại tiền cước vận chuyển gỗ keo cho ông V, bà H số 

tiền 1.750.000đ. 

* Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn chị Phạm 

Thị B ông Nguyễn Chí K; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C bà Phạm Thị Hà 

C; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K ông Hà Thanh Đ đều thống nhất ý kiến 

như sau: Theo lời khai của chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, 

chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K thì nguồn gốc đất đang tranh chấp là của ông, 

bà chị B, anh Đ, chị C, chị B, anh K khai hoang trước đây nên chị B, anh Đ, chị 

C, chị B, anh K có quyền sử dụng đối với diện tích đất 3.984m
2
. Vì vậy, đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc 

buộc chị Phạm Thị B phải trả lại diện tích đất 3.984m
2 
tại thửa đất số 153, tờ bản 

đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; Công nhận sự tự 

nguyện thỏa thuận ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H với chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm 

Văn K về việc chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, anh K được nhận số tiền 

39.400.000đ và phải trả lại tiền cước vận chuyển gỗ keo cho ông V, bà H với số 

tiền 1.750.000đ. 

* Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa:  

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm Phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án: Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 26, 35, và 39 

Bộ luật tố tụng dân sự, Thẩm phán thụ lý đúng thẩm quyền, Chánh án ra quyết 
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định phân công Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân đúng quy định; Thẩm 

phán xác định tư cách người tham gia tố tụng, tống đạt các văn bản tố tụng của 

Tòa án, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ  

và hòa giải đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

đúng theo quy định tại Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án:  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các khoản 5 Điều 166, Điều 203 Luật Đất 

đai năm 2013; Điều 163, 164, 166 và Điều 169 Bộ luật dân sự năm 2015; điểm đ 

khoản 1 Điều 12, khoản 8 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phan Xuân V, bà 

Huỳnh Thị H, buộc bị đơn chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, 

chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K phải trả lại cho ông Phan 

Xuân V, bà Huỳnh Thị H, chị Phan Thị Thanh T, anh Phan Xuân B, chị Phan 

Thị Thủy C diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: 

Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị 

H và chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị 

Phạm Thị B, anh Phạm Văn K về việc chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, anh K 

được nhận số tiền 39.400.000đ và phải trả lại tiền cước vận chuyển gỗ keo cho 

ông V, bà H với số tiền 1.750.000đ. 

- Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn 

M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K phải 

trả lại cho ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H toàn bộ tiền chi phí xem xét, thẩm 

định tại chỗ 6.700.000đ (Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng). 

Về án phí: Chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm 

Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa Tòa án nhận định: 

 [1] Về tố tụng: 

[1.1] Quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất và tiền cước vận chuyển gỗ keo trên đất”. Diện tích đất 3.984m
2 

đang 
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tranh chấp, có địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Căn cứ vào 

khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phan Xuân V, bà Huỳnh 

Thị H thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

[1.2] Tại phiên tòa hôm nay người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C bà Phạm Thị Hà C có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt; những người làm chứng anh Phạm Văn B, chị Phạm Thị E, chị Phạm 

Thị H, anh Phạm Văn I, anh Phạm Văn L, chị Phạm Thị N, chị Phạm Thị P, anh 

Phạm Văn R, anh Phạm Văn S, anh Phạm Văn T, chị Phạm Thị T, chị Phạm Thị 

T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa không có lý 

do. Tại phiên tòa các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các đương sự, đại diện Viện kiểm sát cùng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét 

xử mà không cần thiết phải có mặt của những người làm chứng trên; căn cứ 

theo khoản 1 Điều 227,  khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét 

xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Về nguồn gốc đất: Qua lời khai của các đương sự, qua thu thập các tài 

liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án; Ý kiến của chính quyền địa phương xã B và 

Ủy ban nhân dân huyện B, có căn cứ xác định diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất 

số 153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi do 

ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H khai hoang năm 2003. Sau khi khai hoang 

ông V, bà H sử dụng trồng cây keo ổn định liên tục không có tranh chấp với ai. 

Đến năm 2008, ông V, bà H được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (ngày 23/12/2008). 

 [2.2] Theo sổ mục kê năm 2009 tại xã B: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, 

diện tích là 41.115 m
2
, loại đất: RSX, trang số 115, người sử dụng, quản lý ghi 

hộ ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H. 

[2.3] Theo sổ địa chính năm 2009 tại xã B: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 

10, diện tích là 41.115 m
2
, loại đất: RSX, trang số 99, người sử dụng đất ghi hộ 

ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H.  

[2.4] Điều đó chứng tỏ trước khi ông V, bà H được Ủy ban nhân dân huyện 

B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất này chưa có ai đăng 

ký kê khai trong sổ mục kê, sổ địa chính tại xã B.  

[2.5] Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 03/7/2020 xác định: Diện tích 

các bên tranh chấp là 3.984m
2
, có giới cận như sau: Phía Đông giáp: Phần đất 

còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 15.81m + 28.11m; phía Tây giáp: Phần 
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đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 9.48m; phía Nam giáp: Đất ông 

Phạm Văn Âu, phần đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 30.20m + 

30.69m + 4.64m + 24.16m + 7.07m + 22.82m; phía Bắc giáp: Phần đất còn lại 

của thửa đất số 153, có chiều dài 21.02m + 41.88m + 32.06m + 5.1m. Toàn bộ 

diện tích đất mà hai bên tranh chấp là một phần của thửa đất số 153, tờ bản đồ số 

10, có tổng diện tích là 41.115 m
2
 địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Ngãi mà Ủy ban nhân dân huyện B đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ ông V, bà H vào năm 2008.  

[2.6] Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông 

V, bà H: Qua kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận, qua làm việc với chính quyền 

địa phương xã B và huyện B, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định trình tự, thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H 

năm 2008 thực hiện đầy đủ, đúng trình tự theo quy định của luật đất đai năm 

2003. Trong thời gian niêm yết công khai danh sách các hộ đủ điều kiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có đơn thư khiếu kiện hay khiếu nại 

gì đối với diện tích đất được xét duyệt cấp cho hộ ông Phan Xuân V, bà Huỳnh 

Thị H. Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Phan Xuân V, 

bà Huỳnh Thị H hoàn toàn hợp lệ.  

 [2.7] Chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị 

C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K cho rằng diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất 

số 153, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi đang 

tranh chấp với ông V, bà H là đất do ông, bà của mình khai hoang, nhưng lại 

không biết rõ ông, bà của mình là ai, tên gì, thời gian khai hoang, diện tích khai 

hoang là bao nhiêu. Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến hôm nay chị B, anh M, anh 

Đ, chị C, chị B, anh K không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ để chứng 

minh nguồn gốc đất của mình mặc dù đã được Tòa án yêu cầu cung cấp chứng 

cứ. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy ý kiến của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là không có căn cứ nên không chấp nhận. 

Tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự quy định “Đương sự có nghĩa 

vụ đưa ra đủ chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc 

không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những 

chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án”. Theo quy định tại Điều 26 Luật 

đất đai năm 2013: “ …Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao 

theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện 

chính sách đất đai của Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. 
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[2.8] Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định 

diện tích đất 3.984m
2
 mà các bên tranh chấp là một phần của thửa đất số 153, tờ 

bản đồ số 10, diện tích là 41.115 m
2
 địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Ngãi mà Ủy ban nhân dân huyện B đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ ông V, bà H năm 2008 thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của hộ 

ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H, chị Phan Thị Thanh T, anh Phan Xuân B, 

chị Phan Thị Thủy C.Việc chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, 

chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K tự ý chiếm, trồng cây keo 

trên diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10 mà Ủy ban nhân 

dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp cho hộ ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị 

H là hành vi chiếm đất trái phép, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

hộ ông V, bà H. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm 

Văn K trả lại toàn bộ diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, 

địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi cho hộ ông Phan Xuân V, bà 

Huỳnh Thị H, chị Phan Thị Thanh T, anh Phan Xuân B, chị Phan Thị Thủy C 

quản lý, sử dụng. 

[3] Tại phiên tòa ông V, bà H, chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, anh K 

thống nhất thỏa thuận giao cho chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, anh K quản 

lý, sử dụng số tiền 39.400.000đ, đồng thời chị B, anh M, anh Đ, chị C, chị B, 

anh K phải trả lại tiền cước vận chuyển gỗ keo cho ông V, bà H với số tiền 

1.750.000đ. Xét sự thỏa thuận của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử 

công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

 [4] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn bà Huỳnh Thị H đã nộp tạm ứng số tiền 10.000.000đồng. Tòa án đã 

chi phí cho việc xem xét thẩm định tại chỗ với tổng số tiền là 6.700.000đ (Sáu 

triệu bảy trăm ngàn đồng) và đã hoàn trả cho bà H số tiền 3.300.000đồng. Do 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ nên chị B, anh M, 

anh Đ, chị C, chị B, anh K phải trả lại tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ cho 

ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H số tiền 6.700.000đ (Sáu triệu bảy trăm ngàn 

đồng). 

[5] Xét ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn chị 

Phạm Thị B; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh 

Phạm Văn K về việc đề nghị không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn không 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử không chấp 

nhận. 
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[6] Xét ý kiến của Kiểm sát viên về tố tụng và nội dung vụ án là phù hợp 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về án phí sơ thẩm:  

[7.1] Do yêu cầu của nguyên đơn ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H được 

chấp nhận toàn bộ nên nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

[7.2] Đối với chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị 

Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K lẽ ra phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm, nhưng xét tất cả những người trên là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có đơn xin miễn án 

phí có xác nhận của chính quyền địa phương; Căn cứ theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, Hội đồng xét xử miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho chị B, anh M, anh 

Đ, chị C, chị B, anh K. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 9 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, 157, 158, 235, 

266, 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 5 Điều 166, Điều 203 

Luật Đất đai năm 2013; Điều 163, 164, 166 và Điều 169 Bộ luật dân sự năm 

2015; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 8 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phan Xuân V, 

bà Huỳnh Thị H. Buộc chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị 

Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K phải trả lại cho ông Phan Xuân 

V, bà Huỳnh Thị H, chị Phan Thị Thanh T, anh Phan Xuân B, chị Phan Thị 

Thủy C toàn bộ diện tích đất 3.984m
2
 tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 10, địa 

chỉ: Thôn N, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi, có giới cận như sau: Phía Đông 

giáp: Phần đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 15.81m + 28.11m; phía 

Tây giáp: Phần đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 9.48m; phía Nam 

giáp: Đất ông Phạm Văn A, phần đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 

30.20m + 30.69m + 4.64m + 24.16m + 7.07m + 22.82m; phía Bắc giáp: Phần 

đất còn lại của thửa đất số 153, có chiều dài 21.02m + 41.88m + 32.06m + 5.1m.  
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(Có sơ đồ trích đo kèm theo bản án và sơ đồ này là một bộ phận không thể 

tách rời bản án dân sự sơ thẩm). 

2. Chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, 

chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K được quản lý, sử dụng số tiền 39.400.000đ 

(Ba mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng). Số tiền này hiện đang tạm giữ tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ theo biên lai thu tiền số AA/2010/04825 

ngày 23/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ. 

3. Chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, 

chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K có trách nhiệm trả lại tiền cước vận chuyển 

gỗ keo cho ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H với số tiền 1.750.000đ (Một triệu 

bảy trăm năm mươi ngàn đồng). 

4. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Buộc Chị Phạm Thị B, anh Phạm 

Văn M, anh Phạm Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K 

phải hoàn trả lại tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ cho ông Phan Xuân V, 

bà Huỳnh Thị H số tiền 6.700.000đ (Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về án phí: 

- Miễn toàn bộ án phí cho chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn M, anh Phạm 

Văn Đ, chị Phạm Thị C, chị Phạm Thị B, anh Phạm Văn K. 

- Ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm. Hoàn trả cho ông Phan Xuân V, bà Huỳnh Thị H số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp 793.000đồng (Bảy trăm chín mươi ba ngàn đồng) theo biên lai thu tiền 

số 011496 ngày 04/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ. 

6. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 09/9/2020), đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn 

kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người  được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Ba Tơ; 

- Chi cục THADS huyện Ba Tơ; 

- Đương sự; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của    

đương sự;          

- Lưu hồ sơ vụ án. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

                      Ngô Văn Ngoan 
 

 

 


